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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2020


PHỤC LỤC 
Điều kiện, số lượng sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 
(Kèm theo thông báo số 753/TB-ĐHL, ngày 30/7/2020)

1. Khóa 40 (QTL): 
	Lớp
	Số tín chỉ tối thiểu
	Xếp loại HB
	Điểm HT tối thiểu
	ĐRL
	Số SV đạt

	Đại trà
	11
	Giỏi 
	3.45
	Tốt 
	02

	
	
	Khá 
	3.00 
	Khá 
	12

	CLC
	13
	Giỏi 
	3.23
	Tốt 
	01

	
	
	Khá 
	3.42
	Khá 
	02


2. Khóa 41: 

	Lớp
	Số tín chỉ tối thiểu
	Xếp loại HB
	Điểm HT tối thiểu
	ĐRL
	Số SV đạt

	Đại trà
	07
	Xuất sắc
	3.61
	Xuất sắc
	04

	
	
	Giỏi 
	3.21
	Tốt 
	87

	
	
	khá
	3.39
	Khá 
	21

	CLC
	
	Xuất sắc
	3.69
	Xuất sắc
	02

	
	
	Giỏi 
	3.43
	Tốt 
	10

	CLC(D)
	
	Giỏi 
	3.29
	Tốt
	03


	CLC QTL
	
	Giỏi 
	3.50
	Tốt 
	02

	LE
	
	Giỏi 
	3.33
	Tốt 
	01

	
	
	Khá 
	3.07
	Khá 
	05


3. Khóa 42: 
	Lớp
	Số tín chỉ tối thiểu
	Xếp loại HB
	Điểm HT tối thiểu
	ĐRL
	Số SV đạt

	Đại trà
	11
	Xuất sắc
	3.60
	Xuất sắc
	03

	
	
	Giỏi 
	3.34
	Tốt 
	99

	CLC
	
	Xuất sắc
	3.64
	Xuất sắc
	05

	
	
	Giỏi 
	3.47
	Tốt 
	12

	LE
	
	Giỏi 
	3.38
	Tốt 
	01

	
	
	Khá 
	3.00
	Khá 
	04


4. Khóa 43: 
	Lớp
	Số tín chỉ tối thiểu
	Xếp loại HB
	Điểm HT tối thiểu
	ĐRL
	Số SV đạt

	Đại trà
	15
	Xuất sắc
	3.62
	Xuất sắc
	02

	
	
	Giỏi 
	3.20
	Tốt 
	61

	
	
	khá
	3.06
	Khá 
	108

	CLC
	
	Giỏi 
	3.41
	Tốt 
	16

	CLC QTL
	
	Xuất sắc
	3.66
	Xuất sắc
	01

	
	
	Giỏi 
	3.50
	Tốt 
	04

	LE
	
	Giỏi 
	3.23
	Tốt 
	03

	
	
	Khá 
	3.38
	Khá 
	03


5. Khóa 44: 

	Lớp
	Số tín chỉ tối thiểu
	Xếp loại HB
	Điểm HT tối thiểu
	ĐRL
	Số SV đạt

	Đại trà
	15
	Xuất sắc
	3.60
	Xuất sắc
	03

	
	
	Giỏi 
	3.20
	Tốt 
	76

	
	
	khá
	3.04
	Khá 
	123

	CLC
	
	Xuất sắc 
	3.69
	Xuất sắc 
	03

	
	
	Giỏi 
	3.32
	Tốt 
	12

	CLC QTL
	
	Giỏi 
	3.33
	Tốt 
	03

	LE
	
	Xuất sắc 
	3.62
	Xuất sắc  
	02

	
	
	Giỏi  
	3.38 
	Tốt  
	04


Ghi chú: 

· Học bổng loại xuất sắc: Điểm HT và ĐRL đều đạt loại xuất sắc; 
· Học bổng loại giỏi: Điểm HT loại giỏi và ĐRL loại tốt trở lên; 

· Học bổng loại khá: Điểm HT loại khá trở lên và ĐRL loại khá. 
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